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BSC Base Station Controller   Điều khiển trạm gốc 
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Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu 

phát triển 
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 Evolved Packet System  Hệ thống chuyển mạch gói phát 

triển 
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Access  
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xuống  

HSPA High Speed Packet Access   Truy cập gói tốc độ cao  

HSUPA  High Speed Uplink Packet Access Truy cập gói tốc độ cao đƣờng lên  

IP Internet Protocol  Giao thức Internet  

ISI Inter-Symbol Interference   Xuyên nhiễu giữa các symbol  

LTE Long Term Evolution Cải tiến dài hạn  

MAC Medium Access Control  Lớp điều khiển truy cập  

MCS  Modulation and Coding Scheme Kỹ thuật mã hóa và điều chế 

MBMS   Multimedia Broadcast Multicast  

System 

Hệ thống phát quảng bá đa điểm đa 

phƣơng tiện 

MIMO Multiple Input Multiple Output Kỹ thuật anten đa thu đa phát  

MS Mobile Station Thiết bị đầu cuối  

MME   Mobility Management Entity   Phần tử quản lý tính di động 

PAPR Peak to Average Power Ratio Hệ số công suất đỉnh trên trung bình 

PF Proportional Fair  Thuật toán công bằng tƣơng xứng  

PCRF   Policy and Charging Resource  

Function 

Chức năng tính cƣớc tài nguyên và 

chính sách 
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PC   Power Control   Điều khiển công suất 

PCCPCH  Primary Common Control Physical 

Channel 

Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp 

P-GW   Packet Data Network Gateway   Cổng mạng dữ liệu gói 
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Indicator Channel 

Kênh chỉ thị dạng điều khiển vật lý 

PDCP Packet Data Convergence Protocol  Giao thức hội tụ dữ liệu gói  

PDN   Packet Data Network   Mạng dữ liệu gói 

PMIP   Proxy Mobile IP   IP di động ủy nhiệm 

PHY Physical Layer  Lớp vật lý  

PN   Phase Noise   Tiếng ồn pha 
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PRACH Physical Random Access Channel Kênh truy nhập ngẫu nhiên vật lý 

PRB Physical Resource Block   Khối tài nguyên vật lý 

PS Packet Switched   Chuyển mạch gói 

PUCCH Physical Uplink Control Channel   Kênh điều khiển hƣớng lên vật lý 

PUSCH Physical Uplink Shared Channel   Kênh chia sẻ hƣớng lên vật lý 

QAM Quadrature Amplitude Modulation   Điều chế QAM  

QoS Quality of Service  Chất lƣợng dịch vụ 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying   Điều chế QPSK  

OFDM Orthogona Frequency Division 

Multiplexing 

Ghép kênh phân tần sốtrực giao  

OFDMA  Orthogonal Frequency Division  

Multiple Access  

Đa truy cập phân chia tần số 

trực giao  

RAN Radio Access Network  Mạng truy cập vô tuyến  

RB  Resource Block  Khối tài nguyên  

RLC Radio Link Protocol  Giao thức liên kết vô tuyến  

RNC  Radio Network Controller   Điều khiển mạng vô tuyến 

RR Round Robin  Thuật toán Round Robin  

RRC Radio Resource Control   Điều khiển tài nguyên vô tuyến 

RTP Real-time Transport Protocol  Giao thức truyền thời gian thực 

SAE System Architecture Evolution  Hệ thống mạng lõi LTE  

SC-

FDMA  

Single Carrier Frequency Division 

Multiple Access  

Đa truy cập phân tần số đơn  

sóng mang  

SINR Signal to Interference Noise Ratio   Tỉ lệ tín hiệu trên xuyên nhiễu  

SNR Signal to Noise Ratio  Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu  

SISO Single Input Single Output  Kỹ thuật anten một thu một phát  

S-GW   Serving Gateway   Cổng phục vụ 

TB Transport Block   Khối vận chuyển  

TDD Time Division Duplex  Ghép phân thời gian  

TTI  Transmission Time Interval  Khoảng thời gian truyền  

UE  User Equipment  Thiết bịngƣời dùng  

UDP Unit Data Protocol   Giao thức đơn vị dữ liệu 

UL Uplink  Đƣờng lên  

UMTS Universal Mobile 

Telecommunications System  

Hệ thống thông tin di động  

toàn cầu  

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network  Hệ thống truy cập vô tuyến  UMTS 

WCDMA  Wideband Code Division Multiple Access  Đa truy cập phân chia mã băng rộng  

 


